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Quê quán: Xã Ngọc Lập huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.

Sinh năm 1921.

Chức vụ: năm 45 là Việt Minh tỉnh phụ trách huyện Kim Động làm lãnh đạo Ban cán sự huyện Kim Động. Năm 52 lên chiến khu Việt Bắc.

Phỏng vấn ngày 3-12-09 tại phường Quang Trung thành phố Hưng Yên.

Người thực hiện: Huỳnh Lam Trà.
[Ông 041 tuy tuổi cao sức đã yếu nhưng còn khá minh mẫn tiếp chuyện vui vẻ gia đình khá giả].

Ông thời trước cách mạng thì đi học ở đâu ạ?
Tôi học ở huyện thôi.
Trường huyện?

Vâng trường huyện.
Học tiếng Pháp đấy ạ?

Không học tiếng mình nhưng có pha tiếng Pháp, các lớp trên thì tiếng Pháp nhiều lớp dưới thì tiếng Pháp ít thôi.
Trước cách mạng là ông học hết tiểu học rồi?

Tôi học hết thành chung, học tiểu học thì ở dưới huyện.
Học thành chung ở Hà Nội à?

Ở Hà Nội.
Năm 45 bác hoạt động cách mạng ở thị xã Hưng Yên mình à?

Không tôi không ở thị xã tôi ở Mỹ Hào cơ, trên đường 5.
Thế thời đấy bác thấy ở ủy ban gọi là ủy ban lâm thời đúng không ạ?

Lúc bấy giờ ở Mỹ Hào cũng chưa có gì cả.
Chưa có ủy ban?

Chưa tức là chính quyền của người Pháp đấy hả.
Không tức là năm 45 mình cướp chính quyền rồi ấy?

Thì chúng tôi đi tổ chức, anh có đề cương gì không.
Có chúng cháu muốn hỏi về cái thời kỳ 45 -54 thời kháng chiến chống Pháp đấy chúng cháu muốn biết về tình hình văn hóa, kinh tế, giáo dục, xã hội ví dụ như năm 45 mình cướp chính quyền thì nó những vấn đề gì vấn đề gì.
À lúc cướp chính quyền rồi chứ gì.
Vâng đấy cái giai đoạn 45 đến 54 đấy

Nếu nói về Cách mạng tháng Tám thì có tài liệu chính.
Không tài liệu thì cháu cũng có rồi thì giờ muốn hỏi ông chuyện năm 45, 46, 47 cái giai đoạn ấy.
Năm 45 thì bác làm gì trong ủy ban?

Năm 45 thì là Việt Minh tỉnh.
Từ năm 45 đấy ạ?

Từ năm 45 đấy.
Thì ông phụ trách là huyện Mỹ Hào?

Không tôi là về Kim Động.
Phụ trách về mảng gì?

Lúc bấy giờ là phụ trách toàn diện lãnh đạo chung ở Ủy ban chấp hành thanh niên.
Việt Minh tỉnh phụ trách huyện Mỹ Hào à Kim Động?

Kim Động, lãnh đạo ban cán sự huyện ủy.
Tức là ở ban cán sự Kim Động ạ?

Kim Động.
Thế ông thấy hồi đấy mình cướp chính quyền như thế thì các tầng lớp lý trưởng chánh tổng người ta có phản ứng gì không ạ?

Có Cách mạng đồng minh hội núp sau.
Họp chính phủ đầu tiên Bác Hồ không có đọc diễn văn gì cả, Bác chỉ nói vắn tắt cách mạng ta làm gì bác chỉ nêu vấn đề cứu đói, vì dân ta bấy giờ chín mươi phần trăm là không biết chữ, chống đế quốc có ba việc đấy.
Tức là ủy ban ban đầu là bàn những việc đấy đấy ạ?

Không Hồ Chủ tịch đấy.
Thế bác thấy ủy ban mà mới thành lập thì thường bàn những chuyện gì ạ?

Tất cả theo lệnh của chính phủ, chủ tịch bảo làm ba cái việc ấy. Triệu tập bí thư các tỉnh lên phổ biến rồi về phổ biến ở tỉnh xong đến ở huyện xã cứ ba việc ấy mà làm. Chính phủ làm việc rất giản đơn nhưng rất thiết thực.
Thế ủy ban bàn chính là việc gì?

Cũng ba việc ấy thôi. Lúc bấy giờ anh không thể tưởng tượng được ăn xin chết nằm khèo ở gốc cây xong mang người ta bỏ lên xe bò đào hố chôn đấy khổ như thế.
Năm 45 là ông là hoạt động?

Huyện Mỹ Hào xong về Kim Động.
Ông thấy ủy ban có bàn về việc tổ chức bình dân học vụ không ạ?

Có chứ, dạy chữ cả phong trào dạy chữ xóa nạn mù chữ cả người lớn trẻ con đi học. Chống đói nhé không có cái ăn ngô khoai như thế nào, mỗi khi nấu cơm xong thì nắm lấy một nắm gạo.
Giặc dốt là bình dân bình dân học vụ thì đi học thì ông thấy có đông người đi học không ạ?

Hầu hết là đi.
Học thì có lớp học à hay trong nhà dân?

Gia đình.
Tại nhà luôn?

Không có bàn ghế gì cả, mang vở bút viết lên tường.
Ông còn nhớ có những câu vè mà cổ vũ cho phong trào bình dân học vụ không ạ?

Có đấy nhưng mà không nhớ được. Đi chợ cổng ở chợ đây có hai ngăn một ngăn người ta hỏi chữ anh mà đọc được thì đi qua cái cổng đấy, người ta hỏi chữ mà không biết thì cho đi cái cổng hẹp tức chứ.
Thế bình dân học vụ là người ta có bắt đi học không hay tự nguyện đi?
Tự nguyện đi chứ ai bắt, học là vui người ta khao khát lắm.
Ai mà không đi thì có bắt đi không?

Không ai bắt cả, người ta thích học lắm.

Ông thấy việc lập các đội cứu quốc ấy và việc chuẩn bị vũ khí lương thực ở địa phương diễn ra như thế nào ạ?
Đấy là nói về bộ đội thanh niên ấy mà, súng đạn tự túc làm súng đạn chưa biết làm như thế nào nhưng tự nghiên cứu bảo nhau làm, làm súng đạn làm mìn làm ba dô ka, mình có đại bác tịch thu được, bắn đại bác ở Láng bắt đầu kháng chiến đấy, bắn thuyền ở sông Lô kính ngắm các thứ không có bắn ở trên bờ nó chạy dưới sông thì nhòm qua nòng súng mà bắn (cười) thế mà cũng diệt được đấy.

Cái năm 46 nó có cái tổng tuyển cử thì ở địa phương diễn ra thế nào hả bác?

Cán bộ cấp tỉnh cũng chả biết Quốc hội là gì nhưng cứ theo chỉ thị mà làm, hôm mà ông Lê Liêm Xứ ủy phụ trách mấy tỉnh ở Khu ba này thì anh ấy về chúng tôi báo cáo với anh là chúng tôi chả biết Quốc hội là thế nào cả, ông Liêm trả lời tao cũng chả biết thế nào cả những có giấy hướng dẫn cứ đọc mà làm, dân chả biết Quốc hội là cái quái gì phải vẽ ra cho người ta chính phủ do dân bầu ra thì toàn dân đi bầu từ 18 tuổi trở lên nam cũng thế nữ cũng thế toàn nước đi bầu mà bầu thì mỗi người một phiếu bỏ tám đại biểu.
Tám đại biểu là những ông nào ạ?

Tức là ứng cử tám người?
Bốn mươi vạn dân 8 đại biểu 5 vạn dân một đại biểu.

Tức là của cả tỉnh đấy?

Cả tỉnh. Tám đại biểu này là ai thì dân chả thể biết được có tám người.

Ông nhớ tên những người đấy không?

Chả nhớ phải hỏi văn phòng.

Tức là tám người đấy ghi vào một cái phiếu để đi bầu?

Ghi vào phiếu bỏ vào cái hòm.
Ghi tất cả tám người vào một phiếu để bỏ?

Ừ.

Thế không gạch ai gạch ai đi à?

Có ai đâu mà gạch.
Ví dụ bỏ thì dân họ phải biết bầu ai bầu ai chứ?

Dân thì biết ai mà bầu, bọn tôi là Việt Minh thì phải giới thiệu với nông dân để họ bỏ hết có Phạm Quốc Dân, Cao Quốc Cương.
Hồi đấy thì ông có thấy cán bộ trung ương về địa phương mình không ạ?

Chúng tôi cũng không biết đâu nhưng mà dân thì trời đói rét.
Thời đấy mình đã có đài chưa bác?

Làm gì có đài.
Có báo chưa?

Báo thì có nhưng mà cả huyện mới có một tờ.
Tờ gì ạ?

Cứu Quốc à.
Ừ Cứu Quốc đúng báo Cứu Quốc cả huyện mới có một vài tờ thôi mà tiền đâu mà in ra nhiều được, chưa có đài đài thu thanh làm gì có, phổ biến với nhau thôi.
Thời đấy ngoài tổ chức Việt Minh ra thì có tổ chức nào khác nữa không ạ?

Có Liên Việt là sau.
Khoảng năm bao nhiêu ạ?

Cũng năm 46.
Còn tổ chức nào khác nữa không ạ?

Có Thanh niên với Cứu Quốc.
Không thế có tổ chức ví dụ như Quốc Dân Đảng không ạ?

Quốc Dân Đảng là nó về bên địch mà.
Quốc Dân Đảng nó cũng có ở địa phương?

Nó ở thế bí mật sau thì mình dẹp nó hết đi.
Hưng Yên mình là hồi đấy chưa có?

Hưng Yên cũng có chứ nhưng mà sau Tàu đi thì nó cũng chạy theo.
Ngày đấy nó có tổ chức Công giáo không ạ?

Công giáo cũng có Phật giáo cũng có.
Công giáo có chống lại Việt Minh không ạ?

Tụi đấy nó chống Việt Minh, Phật giáo thì không, họ theo Việt Minh.
Tức là Quốc Dân Đảng chỉ hoạt động bí mật không hoạt động công khai được?

Chỗ nào mình yếu thì nó hoạt động công khai.
Dân theo họ có nhiều không bác?

Ít thôi. Ra chợ gấc nó cứ tưởng là hồng nó mua nó ăn với nhau (cười) không ăn được nó vứt bừa ra đấy, nó mua cá nó không trả tiền bà hàng cá bà đánh bảo nó cướp ở ngay chợ Hưng Yên nó sợ nó bỏ đi. Mình cũng phải đấu tranh với nó kịch liệt như thế, ngày nó vác súng nó đi, tối mình ám sát nó.
Thời đấy tự vệ của địa phương được huấn luyện như thế nào ạ?

Có súng một tiểu đội có được một hai khẩu còn lại là giáo mác, mã tấu, đòn gánh.
Thế ai nuôi họ ăn?

Lúc bấy giờ nhân dân nuôi họ, thứ hai nữa trước khi thua Nhật nó có kho thóc khi khởi nghĩa anh em tịch thu được một số.
Gạo của Nhật ngày trước đấy?

Của Nhật đấy.
Có quỹ độc lập không bác?

Có thời kháng chiến thì có vận động thu.
Thu là Ủy ban thu à?

Ủy ban thu nông dân ủng hộ rau thịt thiếc.
Thời đấy thì quan hệ giữa Việt Minh với ủy ban thì như thế nào ạ?

Việt Minh với ủy ban là một.
Thời đấy những người của chế độ cũ có được tham gia vào chính quyền không ạ?

Người nào tốt thì được tham gia.
Ví dụ như ngày xưa người ta đã từng làm chánh tổng hay lý trưởng ấy?

Cũng có người tốt thì được tham gia.
Ở địa phương thì ông có nhớ ông nào không ạ?

Ở Tiên Lữ có ông lý Tri, Tô ông có mấy trăm mẫu ruộng đại thể như thế, nó thấy sắp thua thì nó sang Việt Minh tất nhiên cũng phải bỏ của ra nữa để ủng hộ Việt Minh. Có Lê Quí Quỳnh là địa chủ nó bỏ tiền trâu bò ra ủng hộ cho Việt Minh.
Tức là người ta có tiền của bỏ ra nuôi Việt Minh?

Người ta ủng hộ thôi, thì mình chấp nhận cho người ta làm, và cũng khuyến khích nó làm. Tất nhiên cán bộ ta sau này cũng có nhiều con cái nhà địa chủ con cái nhà quan. Ủy ban đầu tiên Ủy ban lâm thời đấy cũng có con nhà địa chủ tiểu tư sản.
Làm chức gì ạ?

Chủ tịch đấy.
Chủ tịch ủy ban huyện nào?

Tỉnh đấy, ông Chất người ở Ân Thi làm Phó chủ tịch tỉnh đấy. Một ông nữa con nhà tư sản ở Hà Nội vào Dân Chủ Đảng cũng làm Phó chủ tịch của Ủy ban tỉnh người ta không có tội ác gì với nhân dân thì mình cũng công bằng. Bộ đội ăn gạo hẩm hàng tháng chả được miếng thịt nào, mỗi người tháng có ba hào thôi.
Hồi năm 46 có hiệp ước Sơ bộ mình ký với Pháp ấy thì ở địa phương có phản ứng gì không ạ?

Không nhân dân khi ấy là nói thế nào là người ta tin thế, thằng nào phản động thì mình trừ đi bỏ tù.
Bác thấy khi nào Pháp nó quay lại địa phương?

Hưng Yên thì năm 49 nó chiếm ở đường 5 sau nó chiếm cả mình lực lượng yếu, nhưng nó chiếm cả thì lực lượng nó bị mỏng đi nó cũng không giữ được nên nó tiếp tế tiếp đến đâu thì nó chiếm đến đấy.
Năm 45, 46 thì ủy ban có đông người không bác?

Lúc đấy cũng tùy cũng ít.
Có bộ máy văn phòng không?

Cũng có nhưng thực ra là của chính quyền cũ cũng làm.
Mình dùng lại những người trước ?

Vì họ biết làm những việc ấy, nếu giải tán cái đám này thì các ông ngồi chơi uống nước có biết làm đâu.
Ngày đấy trong ủy ban có máy chữ hay thiết bị văn phòng chưa?

Có.

À 45 đã có máy chữ rồi?

À không 45 thì chưa.
Ủy ban ngày ấy có hay họp không ạ?

Họp luôn.
Dân tham gia vào các cuộ họp đấy không?

Không, họ toàn bàn việc tuyển quân.
Dân không tham gia?

Tham gia là tham gia Hội đồng nhân dân.
À hồi đấy đã có Hội đồng nhân dân rồi à?

Ờ.
Thế địa phương tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân như thế nào ạ?

Cũng như là tổ chức bầu cử Quốc hội, Mặt trận giới thiệu ra cho dân bầu. Xã thì lại chia bè chia cánh họ nọ họ kia tranh nhau lý trưởng, phó lý, bây giờ Việt Minh cướp chính quyền rồi thì lại cũng có chuyện đấy.
Ngày đấy có việc thu thuế đất thuế nông nghiệp chưa?

Chưa.
À năm 46 chưa thu thuế à?

Lúc đầu thì khởi nghĩa thì bỏ tất cả thuế má, sau này thì hết tiền tiêu, hết gạo thì đầu năm 46 tính thu thuế.
Nhà nào nhiều ruộng thì phải đóng thuế nhiều à hay như thế nào ạ?

Nó có thu bao nhiêu phần trăm đấy tính ra.
Thế ngày đấy ở địa phương có bộ đội chính qui về đóng không ạ?

Tất cả tỉnh.
Có đóng ở địa phương không?

Đóng ở Bần.
Thời đấy bác ở Kim Động là chưa có?

Kim Động cũng có một trung đội.
Bộ đội chính qui đấy ạ bộ đội chủ lực?

Bộ đội chính qui đấy, mỗi huyện có một trung đội, tỉnh có một tiểu đoàn.
Đóng ở địa phương thì ai nuôi họ ăn?

Có cả chứ, trăm người thì vài bốn khẩu súng.
Năm 46 mà bắt đầu kháng chiến ấy thì ủy ban chỉ đạo việc kháng chiến như nào?

Có chỉ thị gì mới để chuẩn bị cho kháng chiến không ạ?

Có chứ chuẩn bị kháng chiến.
Chuẩn bị như thế nào?

Thì biết như thế nào.
Thế có được chỉ đạo gì không?

Cứ ngồi đấy đợi trên.
Tức là được trên chỉ đạo?

Việc nào thì cũng phải tỉnh chỉ đạo xuống huyện huyện chỉ đạo xuống xã chứ biết làm thế nào.
Thế chỉ đạo như thế thì bằng hình thức nào ạ?

Họp phổ biến.
Tức ủy ban cử người lên trên họp?

Triệu tập xã lên họp bàn phổ biến chỉ thị.
Ngày đấy nó có cái việc mà Pháp nó tấn công ở Lạng Sơn với Hải Phòng thì ở mình có biết không ạ?

Ở toàn quốc thì chúng tôi đều biết cả.
Tỉnh mình có hay tiếp nhận những người từ Hà Nội, Hải Phòng hay ở những nơi khác đến tản cư không?

Có chứ.
Hay về đâu ạ?

Tản cư thì hay về Thanh Hóa, Bắc Ninh, Việt Bắc.
Chứ không tản cư về Hưng Yên?

Cũng có người có nhà có cửa có người quen thì về.
Thế trong hoàn cảnh chiến tranh ủy ban thay đổi thế nào ạ?

Thay đổi cái gì.
Ví dụ lúc trước thì là chưa chiến tranh sau có chiến tranh thì ủy ban có thay đổi gì về con người về cơ cấu hay gì không?
Có chứ mấy năm bầu lại một lần.
Thế khi đó họ có còn dùng người của chính quyền cũ không?

Ai vẫn trung thành thì vẫn dùng, còn ai mà hàng địch dao động thì người ta tống cổ vào trại Lý Ba Sơ ở Thanh Hóa cho nghỉ mát bắt nhốt đấy có bộ đội canh gác cẩn thận thì mới giữ được chứ không nó ra thì nó phá. Có ông khét tiếng ở đấy thằng nào cũng sợ ông ấy lắm.
Ông tên là gì?

Lý Ba Sơ. Thời kháng chiến vất vả nhưng con người rất vui.
Hồi đấy cái việc buôn bán diễn ra như thế nào ạ?

Nhân dân buôn bán tự do, nhưng mà cấm vùng địch vùng tat a mua gì cần thiết, không cho địch mua gì của ta, ta vào vùng địch mua những cái cần như thuốc nhuộm, thuốc men.
Người dân có được mua những cái đấy không ạ?

Cái gì mà lợi cho địch thì không cho mua.
Chiến tranh thế thì buôn bán có gián đoạn không?

Thì nó cũng tan ra như bèo tấm.
Thời đó địa phương mình là vùng tạm chiếm?

Vùng tạm chiếm, Nghệ An, Thanh Hóa là vùng tự do. Đây nó chiếm ban ngày mình chiếm ban đêm nên có thơ Đánh quân Tây thì đánh đêm chớ đánh ngày/ Tây co cẳng chạy dân bắn máy bay.
Hồi đấy cán bộ có hay chạy vào vùng tề vùng Pháp tạm chiếm?

Có chứ, nhưng cái đấy người ta làm bí mật.
Ví dụ trước là mình nhưng sau chạy vào vùng tề ấy?

À cái đấy có chứ.
Nhiều người chạy không?

Cái đấy không ai công bố.
Thường thì ông thấy ở địa phương mình có nhiều không?

Dân có đi lại không?

Dân thì phải để cho dân đi lại chứ vì nó cần dân mua bán rau cỏ cho nó.
À cán bộ cũng chạy vào tề?

Cũng có người vào để hoạt động, cũng có người sợ địch chạy vào phản bội thì ta ám sát.
Ông có nhớ tên ai không?

Cái đấy người ta không phổ biến.
Thanh niên thì có bị Pháp bắt lính không?

Có chứ nó bắt chứ nó càn nó bắt thanh niên, nó cũng thiếu lính nên nó bắt thanh niên đi lính cho nó.
Thời gian về sau thì cái số lượng Đảng viên nó có thay đổi gì không ông?

Cái đấy cũng có lúc đua nhau vào Đảng nhưng sau bỏ.
Thế sau ít đi à?

Ít đi.
Như ông là ông vào Đảng năm bao nhiêu ạ?

Tôi vào trước khởi nghĩa.
Kết nạp ở đâu ạ?

Kết nạp thì bọn tôi không có lôi thôi như bây giờ.
Nhưng mà ai giới thiệu bác vào Đảng?

Lê Liêm.
Một ông nữa hình như là phải có hai người?

Không lúc bấy giờ thì có anh ấy thôi, cả chi bộ có bốn người thôi mà, kết nạp thì hình thức cũng giản đơn, nhưng mà ghê lắm phải tham gia ba bốn năm giời.
Như ông là kết nạp ở Mỹ Hào à?

Ừ.
Các Đảng viên phải tham gia lớp chỉnh huấn khoảng năm 51 thì ông tham gia chỉnh huấn ở đâu ạ?

Ở Việt Bắc ở trường Việt Bắc.
Học bao lâu?

Ba tháng.
Có người về dạy?

Không nó là trường luôn.
[tiếp sang băng ghi âm số 2] 
Vào khoảng những năm 52, 53 nó có cái giảm tô thì tài sản của địa chủ được thực hiện như thế nào ạ?
À giảm tô với cải cách ruộng đất.

Vâng đấy ạ.

Giảm tô với Cải cách ruộng đất là một chiến lược, nhưng giảm tô với Cải cách ruộng đất thì nó động chạm đến giai cấp địa chủ, phú nông nhưng cách mạng của mình trong giai đoạn ấy là cách mạng dân tộc như thế cần phải tập trung mọi lực lượng của dân tộc, thế mà mình lại đánh địa chủ với phú nông thì Mặt trận sẽ sứt mẻ cho nên là ta không làm. Cái năm 46 ấy có ký sắc lệnh giảm tô 25 phần trăm.

Năm 46 ạ?

Năm 46.

Thế cái năm?

Cái đấy để nói sau anh để tôi kể cho có thứ tự. Thì giảm tô 25 phần trăm, thì trước khi bị Pháp đánh thì ta làm chưa được mấy cả, giờ ta đánh nhau nên chưa ổn định được, nên nó phát triển thì ta cần phải huy động nhân lực thực nhiều thì lúc bấy giờ khoảng năm 47, 48, 49, 50, 51,52 ta cần phải phát triển lực lượng quân đội nên phải huy động nông dân nhiều, ta đi đánh nhau mà mới giảm tô được có 25 phần trăm thôi thì nông dân chưa được gì mà nguyện vọng của nông dân là có ruộng cày, nên 49, 50 là ta giảm tô và bắt đầu chuẩn bị cải cách ruộng đất. Nói đến Cải cách ruộng đất không phải giản đơn đâu lúc đó đấu tranh kịch liệt ở trong Đảng.

Thế việc Cải cách ruộng đất nó diễn ra như thế nào ạ?

Cứ từ từ tôi nói, năm 49,50,51 thì mình giảm tô vừa giảm tô vừa tước hết ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho nông dân. Thế thì không phải nông dân đưa ruộng cho người ta mà người ta đã nhận đâu, giai cấp địa chủ rồi phong kiến, đình chùa, nhà thờ của tôn giáo nữa nó tước hết ruộng của ta ở Hải Dương trên kia thông ra đấy thế nên lấy họ sẽ phản ứng.

Phản ứng như thế nào ạ?

Cứ từ từ cũng gay go lắm chứ không phải không đâu, không phải ra lệnh mà người ta ngoan ngoãn chấp hành đâu. Bây giờ chính quyền của mình vững vàng như thế này mà nó cũng còn chống phá chứ, anh có thấy một số trí thức cũng chống lại chứ.

Trí thức cũng chống lại?

Trí thức, cả những người trong Đảng cũng chống lại chứ, nó của ta nhưng nó khác quan điểm nó chống lại chứ, ngay trong Đảng cũng thế Trần Xuân Bách cũng chống lại chứ.

Ông Bách  là mới sau này chứ nhỉ khoảng hai mươi năm nay thôi thế hồi cải cách thì trí thức có chống lại không?

Không lúc đấy ông ta là cốt cán của Đảng đấy chứ. Bây giờ Việt kiều ở Mỹ Pháp Âu châu cũng nhiều thằng chống lại mình đấy chứ.

Thế hồi cải cách mình lấy ruộng đất của đại chủ ấy ạ thì mình lấy như thế nào?

Cứ từ từ, phải họp với nông dân giải thích tại sao mình lại lấy ruộng của địa chủ, thì mình phải xác định với nông dân là ruộng đất là của dân của nhà nước, của tổ tiên để lại chứ không phải là của riêng ai, của dân để dân cày cấy dân bảo vệ đất nước, nên cái ruộng này của nông dân. Chả qua là thằng Đế quốc nó qua nó lấy ruộng của nông dân nó trao cho địa chủ. Dân nghe ra họ mới nhận ruộng chứ, tất nhiên là dân cũng thích nhưng mà họ có nhiều cái sợ, một là trước giờ quan hệ giữa địa chủ với nông dân cũng có nhẽ tốt, những cũng có nhẽ không tốt, mới lại ruộng thì ruộng của Chúa mà lấy lấy ruộng của Chúa thì không được.

Thế thì sao mà mình lại lấy được?

Cứ từ từ tôi nó chuyện nó hơi dài. Đấy đối với nông dân phải làm tư tưởng như thế nhé, đối với các nhà sư, tôn giáo, giáo sĩ cũng phải cho người ta học để người ta xác nhận đất này là của giáo dân phải chia cho giáo dân. Thế là làm công tác tư tưởng thông rồi thì mới chia nhưng trong một thôn có mấy trăm mẫu ruộng thế này biết chia cho ai nhiều cho ai ít thế thì cũng phải sắp xếp nông dân như thế nào đấy để chia, thì xếp nông dân ít ruộng hay không có ruộng thì gọi là bần cố nông chia ruộng cho người ta, trung nông thì có đủ ruộng cầy cầy, phú nông thì có nhiều ruộng hơn thì là họ thu tô hay là thuê mướn người làm. Ngoài ra họ còn trưng mua nghĩa là tôi lấy của ông.

Trưng mua của địa chủ đấy ạ?

Của phú nông xong bán cho nhà nước hoạt động đấy đối với phú nông là như thế.

Trưng mua thì giá cả có hợp lý không hay là bắt phải bán?

Giá cả hợp lý thôi.

Hai bên thỏa thuận à?

Không phải do sắc lệnh của nhà nước quyết định giá như thế. Còn địa chủ thì chia làm nhiều loại địa chủ gian ác những loại địa chủ này thì tịch thu ruộng chia cho nông dân hết.

Nhưng mà tịch thu họ không đồng ý thì như thế nào?

Không đồng ý thế nào được, đây là chính sách được Quốc hội thông qua chứ.

Có các đội cải cách về các vùng quê ấy thì họ hoạt động như thế nào ạ?

Đấy đội cải cách, bây giờ nói đến chính sách thì như thế nhé Quốc hội thông qua thành pháp luật rồi, bây giờ tổ chức thực hiện cải cách mất nhiều cán bộ lắm, Cải cách ruộng đất từ trung ương xuống đến địa phương có đội cải cách gồm khoảng hai chục người, mỗi đội đấy là một xã, thế còn.

Đội đấy họ làm việc gì ạ bác?

Cũng tổ chức cho nông dân giải quyết cho nó thống nhất tư tưởng, xong rồi tịch thu ruộng đất của ai được bao nhiêu chia cho nông dân, chia một ngày bằng thẻ ví dụ năm sào thì người ta phát cho cái thẻ bằng tre quét vôi rồi ghi tên vào đấy, thế là ngày mai nông dân được đi nhận ruộng, cán bộ đội, cán bộ xã cầm cái thẻ đấy ra thì ai năm sào ở cánh đồng nào thì cắm thẻ vào đấy thì được cái ruộng đấy để cày cấy.

Thế những người địa chủ với phú nông thì mình có bắt họ không?

Những ai chống lại thì bắt.

Bắt giam ạ?

Không bắt do những người ở quê họ quản lý.

Như tỉnh mình thì có ai bị bắt không?

Nhiều chứ.

Có bị giết không?

Giết cũng có.

Nhiều không ạ?

Không cũng không nhiều lắm xã độ hai ba người. Còn dân chấp hành luật pháp được hoan nghênh lắm dân được ruộng vui vẻ tổng kết lại thế là xong. Nhưng cũng có nhiều phức tạp có nhiều chỗ sai lầm nên có một đợt sửa chữa sai lầm.

Sai lầm là sai lầm như thế nào ạ?

Tịch thu nhầm ruộng, đưa ra xét xử oan sai thì ở đâu chả có, chia bè chia phái, mẫu thuẫn kéo bè chia phái triệt phá nhau. Năm 60 thực hiện nghị quyết Đại hội III xây dựng Xã hội chủ nghĩa miền Bắc và kháng chiến ở miền Nam.

Năm 51 có luật thuế nông nghiệp thì việc thu thuế ở địa phương mình diễn ra thế nào ạ?

Trước hồi mới khởi nghĩa ngân sách nhà nước trống rỗng.

À đấy là tiền của Pháp chứ chưa phải tiền của mình đúng không?

Nhưng nó cũng bằng giấy thôi, có sáu chục triệu thôi chứ có bao nhiêu đâu thì tiêu không đủ, nhiều lúc không có tiền không có lưu thông, thì anh làm ruộng, tôi dệt vải thì tôi cần thóc gạo ăn thì tôi mang vải đưa cho anh anh có lấy không.

Tức là trao đổi đấy ạ?

Trao đổi, thì có tiền thì trao đổi thay cho mặt hàng, thì anh mang vải nhưng nhà tôi đủ rồi thì tôi lấy cái đồng tiền thì trong xã hội qui ước với nhau ở cái đồng tiền ấy có chứng chỉ của nhà nước rồi, tiền thì in ra thôi.

Thuế nông nghiệp là sau chứ bác nhở?

Không năm 46 đã có rồi.

Thì thu thuế bằng hình thức nào?

Hả.

Thu hình thức nào một sào là thi mấy cân đấy à hay là như thế nào?

Không ví dụ anh được chia một mẫu thì người ta tính ví dụ ruộng đất tốt thì mức thuế cao hơn, ruộng xấu thì mức thuế thấp hơn.

Thường sản lượng lúa có đủ để đóng thuế không ạ?

Đủ chứ.

Sợ mình thu nhiều quá không đủ đóng?

Nhiều là trước cải cách thuế của Pháp cơ.

À trước cải cách là Pháp thu?

Không hồi trước Cách mạng tháng Tám thì Nhật Pháp nó thu, nó đổ rồi thì mình thu nhưng ít thôi. Thời Pháp thì làng có 500 mẫu chả hạn nhưng nó không biết hết được thì mình bớt đi độ trăm mẫu các hương lý chia nhau chứ.

Thế đến thời mình thì có như thế không ạ?

Có chứ.

Cũng như thế ạ?

Không mình cũng ăn vụng thế biết thế nào được hết, chủ nhiệm hợp tác xã cũng thế.

Thời năm 51 thì ai qui định cái mức thuế ạ?

Nhà nước, chính phủ chứ còn ai nữa, tất cả những việc quan hệ đến quốc gia thì chính phủ quản lý chứ.

Những giao cho xã hay huyện thực hiện chứ ạ?

Xã huyện là chính phủ chứ còn ai nữa chính phủ cấp dưới, chủ trương thì ở cấp trên dưới là tỉnh, huyện, xã dưới phải chấp hành.

Thời kháng chiến chống Pháp đấy bác có thấy cố vấn Trung Quốc đến địa phương mình không ạ?

Nó có về quân sự thì cố vấn Trung Quốc rồi nó cũng có nhiều vũ khí, mình trong phe Xã hội chủ nghĩa thì Trung Quốc nó cũng giúp đỡ mình kinh nghiệm chiến đấu, thì họ cử cố vấn sang giúp mình, mình đánh Pháp chưa có kinh nghiệm thì họ cử người sang giúp mình. Cải cách ruộng đất cũng thế nó cử cố vấn sang nó giúp mình.

À Cải cách ruộng đất cũng có cố vấn Trung Quốc?

Có rồi, quân sự cũng có, có cố vấn Liên Xô.

Cố vấn Liên Xô?

Cả Liên Xô.

À thời đấy đã có cố vấn Liên Xô rồi à?

Năm 46, à Liên Xô là nó xây dựng cái nước giàu mạnh từ sau Cách mạng tháng Mười rồi.

Cố vấn Tàu thì người ta có đến tỉnh mình không?

Không, à cũng có như vấn đề cầy cấy, thí dụ trước mình chưa biết nuôi ong nhé thì cố vấn nó sang nó giúp nuôi ong. Thuế má hạn ngạch như thế nào cũng có cố vấn.

À  thu thuế cũng có cố vấn Trung Quốc giúp à?

Nó giúp thôi còn quyết định là mình quyết định theo luật của mình, không phải là cố vấn Trung Quốc nó bảo gì mình cũng làm họ có kinh nghiệm nhưng là nước khác, mình cũng phải có chủ kiến của mình. Thí dụ như là đánh trận Điện Biên Phủ nhé họ đề nghị đánh nhanh thắng nhanh nhưng mà ta hồi đấy so với Tây làm quái gì có cái máy bay, đại bác thì chỉ có loại đại bác 57 ly thôi, sơn pháo thôi nên mình đánh nhanh thắng nhanh thì mình sẽ thiệt hại nhiều, nên mình phải đánh chắc ăn chắc, nên sau mình chuyển sang đánh kéo dài thay đổi trận địa kiểu khác.

Cháu muốn hỏi ông hồi ông học chỉnh huấn thì học về cái gì ạ?

Những cái bài mà chính trị kinh tế.

Có học về chủ nghĩa Mác- Lênin không ạ?

Có chứ.

Có học chủ nghĩa Mao Trạch Đông không?

Không, à Mao Trạch Đông cũng có nhưng chủ yếu là chủ nghĩa Mác –Lênin. Mao Trạch Đông là đánh cái Đông Khê ấy đánh cái Cao Bằng giải phóng cái biên giới đó, thì đầu tiên là đánh cái Đông Khê ta với cả Trần Canh đấy là cố vấn.

Đặng Văn Việt của mình là cũng đánh mặt trận biên giới?

Việt nào nhỉ bấy giờ nhiều người có là tướng tá chỉ huy cái đơn vị mặt trận quan trọng thì mới biết thôi.

Học chỉnh huấn như thế thì thời gian có lâu không ạ?

Độ ba tháng.

Thế học xong thì có phải làm cái bản kiểm điểm hay là gì không?

Có chứ kiểm điểm gay gắt ai mà có những cái chuyện sau khi mình làm việc có sai lầm.

Phải kể hết ra?

Kể hết ra, sau mỗi lần chỉnh huấn như thế thì quân đội lại phát triển hơn.

Kiểm điểm tức là có khuyết điểm gì chứ kể hết ra viết ra giấy?

Kiểm điểm xong thì phải họp tổ tổng hợp tình hình.

Như ông thì ông kiểm điểm những cái gì bây giờ có nhớ không ạ?

Tôi nhiều chứ lúc bấy giờ không kiểm điểm ưu điểm mà chỉ nói khuyết điểm thôi.

À chỉ nói khuyết điểm?

Ưu điểm nói qua qua, khuyết điểm thì cán bộ, bộ đội thì cũng có những anh chim gái (cười) hủ hóa, rồi đào trộm sắn của nông dân kể ra để khắc phục để sau không mắc nữa, cũng có rất nhiều cái xấu mâu thuẫn nhau, cãi nhau đủ cả.

Cháu muốn hỏi ông địa phương mình có đóng góp gì cho chiến dịch Điện Biên Phủ không ạ?

Ai cũng đóng góp.

Ví dụ như tỉnh mình địa phương mình?

Tỉnh nào chả phải đóng góp.

Đóng góp như nào ạ?

Thóc để nấu cơm cho bộ đội.

Dân cũng phải đóng góp?

Đóng thuế nông nghiệp đấy, mỗi khu vực bộ đội về mới có cơm mà ăn chứ.

Thuế đấy có thu nhiều không, có nặng không?

Không không nặng đâu. Độc lập cho cả nước mỗi người biết chiến lợi phẩm chia cho cả dân thì mới giữ được nước, cán bộ có thể đói nhưng mà dân thì không được, còn cán bộ mà béo dân gầy dễ mất nước lắm. Oai như nhà Trần đấy vua dính vào tửu sắc thì cũng đổ thôi.

Như ông là ông sinh năm bao nhiêu ạ?

1921.

Sinh tại đây luôn à?

Không.

Thế quê ông ở đâu ạ?

Huyện Mỹ Hào.

Xã gì ạ?

Xã Phùng Chí Kiên.

Ngày xưa đã gọi là xã Phùng Chí Kiên rồi ạ?
Chưa.

Thế gọi là xã gì ạ?

Xã Ngọc Lập.

Trong kháng chiến thì có các thương binh liệt sĩ thì địa phương mình giúp đỡ thương binh như thế nào ạ?

Có chính sách rồi cử anh em giúp đỡ.

Giúp đỡ cụ thể thế nào ạ?

Tiền, chia ruộng đất.

Hồi chống Pháp họ có khuyến khích chị em lấy thương binh không ạ?

Trước khi đó thanh niên thường ra mặt trận vãn rồi, có bộ đội hay về để đóng trại lúc bấy giờ đóng ở làng thì sinh hoạt với nhân dân thì quen nhau lấy nhau thôi.

Ủy ban cũng khuyến khích chị em lấy bộ đội thương binh?

Tất cả đều khuyến khích, trừ khi người ta đã có chồng rồi mà chim vợ người ta là cấm tuyệt đối. Vì dân vì nước người ta đã đi chiến đấu bảo vệ tổ quốc, thế mà anh là bộ đội, anh là cán bộ anh cướp vợ của người ta thì như thế là tệ quá.
(Hết 2 băng ghi âm ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2009)

